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1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT

Tây Ninh là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Nằm ở vị trí cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnôm Pênh, vương quốc Campuchia và là một trong những tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tây Ninh nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh về phía Nam khoảng 100 km theo đường Quốc lộ 22, cách biên giới Campuchia 40 km về phía Tây Bắc, phía Đông giáp tỉnh Bình Dương, Bình Phước. 
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Tỉnh Tây Ninh trong vùng TP. Hồ Chí Minh 

Ngày 19/8/2014 UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND. Trong đó lộ trình vào giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tây Ninh sẽ tập trung đầu tư nâng loại thành phố Tây Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, thị xã Trảng Bàng và thị xã Hòa Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Phát triển, nâng loại đồng bộ các đô thị huyện lỵ: Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Bến Cầu và đô thị cửa khẩu Mộc Bài đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV;
Thị trấn Tân Châu nằm ở trung tâm huyện Tân Châu, cách Thành phố Tây Ninh 30 km theo hướng Nam, cách biên giới Campuchia 20 km theo hướng Bắc, cách thị trấn Tân Biên 17 km theo hướng Tây, nằm giáp với sông Tha La phía Đông. thị trấn Tân Châu có vị trí rất gần với các đô thị xung quanh và có các tuyến giao thông thuận tiện nối liền với các trung tâm đô thị khác như thị trấn Tân Biên, thị trấn Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh. Ngoài ra, Tân Châu nằm trên trục tỉnh lộ 795, 785 vị trí rất thuận lợi về giao thương quốc tế với Campuchia thông qua cửa khẩu Kà Tum, cửa khẩu Vạc Sa.
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Thị trấn Tân Châu trong vùng Tỉnh Tây Ninh
Đồng thời, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Châu lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu xây dựng thị trấn huyện lỵ Tân Châu đạt tiêu chuẩn loại IV và nâng cấp lên đô thị loại IV trong thời gian tới;
Trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đã phê duyệt tại Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 18/12/2013. Để tạo điều kiện cho công tác quản lý quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển trong phạm vi thị trấn Tân Châu được thuận lợi nhằm giúp cho công tác hoạch định kế hoạch ưu tiên các nguồn vốn đầu tư đáp ứng việc triển khai cụ thể hóa nội dung của Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.
Vì vậy, việc xây dựng Chương trình phát triển đô thị thị trấn huyện lỵ Tân Châu là việc hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

          2. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Quyết định số 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/11/2012 về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020.

- Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. 

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.
- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Về phân loại đô thị;

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

- Quyết định số 285/QĐ-TTg ngày 23/05/1989 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Thị trấn Tân Châu và các phường, xã trực thuộc;
- Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh V/v: Ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030.
- Quyết định số 2044/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

- Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Nghị quyết số 04-NQ-ĐH ngày 16/10/2015 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.
- Quyết định số 2648/2004/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh V/v: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

          3. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

          3.1. Mục tiêu 

- Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển đô thị của huyện Tân Châu; Xác định yêu cầu và chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được làm cơ sở đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị và và quản lý thực hiện các quy hoạch theo các chương trình kế hoạch phát triển đô thị cụ thể trong giai đoạn từ năm 2016- 2020, có định hướng đến năm 2030 phục vụ việc nâng loại đô thị lên loại IV trong giai đoạn 2021-2025. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh hiện đại và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa của địa phương;

- Cụ thể hóa các chương trình, định hướng phát triển của thị trấn theo nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển tập trung nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trong lĩnh vực phát triển đô thị.

- Rà soát, các chủ trương định hướng lớn của tỉnh về phát triển đô thị thị trấn Tân Châu.

- Đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng và phát triển đô thị theo các tiêu chuẩn phân loại đô thị.
- Lập danh mục thứ tự các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, lộ trình và chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn phát triển đảm bảo phù hợp với các chương trình, mục tiêu phát triển đã đề ra theo hướng bền vững.

- Xác định nhu cầu đầu tư và nguồn vốn đầu tư phát triển đô thị theo các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình; Khái toán tổng vốn và phân kỳ đầu tư. 

          3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Toàn bộ thị trấn Tân Châu theo ranh giới hành chính là 796,91 ha, trong đó diện tích đất nội thị theo quy hoạch là 198,6 ha. 
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Phạm vi nghiên cứu lập CTPTĐT
         4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

4.1. Phần mở đầu
a) Mở đầu: Các căn cứ pháp lý, Lý do, sự cần thiết, Mục tiêu phát triển đô thị, Phạm vi lập Chương trình phát triển đô thị.

b) Tóm tắt nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu: xác định rõ chương trình, kế hoạch ưu tiên đầu tư và dự kiến nguồn lực thực hiện theo quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt.
c) Đánh giá thực trạng công tác đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị, xác định rõ các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt, đã có chủ đầu tư, đang thực hiện đầu tư xây dựng và các dự án đang kêu gọi đầu tư; so sánh thực trạng đô thị với các tiêu chuẩn phân loại đô thị. 
4.2. Nội dung Chương trình phát triển đô thị.

- Xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị bao gồm các khu vực phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, mở rộng, cải tạo, bảo tồn, tái thiết cho từng giai đoạn 5 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (5 năm và hàng năm) phù hợp với các giai đoạn của Quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm phù hợp quy hoạch chung đô thị và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thầm quyền phê duyệt.

- Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị;

- Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương;
- Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị.

- Phân công tổ chức thực hiện.
4.3. Trình tự công việc cụ thể

a. Tiến hành khảo sát, thu thập tài liệu số liệu của thị trấn  

- Đánh giá thực trạng chung về phát triển chung của thị trấn trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế-xã hội, quản lý đô thị, xây dựng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, triển khai các dự án…

- Đánh giá theo 5 tiêu chuẩn và 58 tiêu chí của Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH về phân loại đô thị, đánh giá theo tiêu chuẩn của Quyết định 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/11/2012 về Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020).

* Danh mục các tài liệu số liệu cần thu thập:

- Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Tây Ninh.

- Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Châu.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Tân Châu và thị trấn Tân Châu.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Tân Châu

- Các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 03 năm gần đây của huyện và thị trấn Tân Châu.
- Các báo cáo về tình hình phát triển đô thị, tình hình triển khai các dự án, quy hoạch xây dựng thị trấn Tân Châu trong 03 năm gần đây (nếu có)

- Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Tân Châu

- Tài liệu về lịch sử hình thành thị trấn

- Các quy hoạch ngành (công nghiệp, du lịch, giao thông...) (nếu có)

- Các nghị quyết của tỉnh ủy, huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Tân Châu.

- Nghị quyết Đảng bộ huyện và thị trấn về tỉnh hình phát triển kinh tế -xã hội nhiệm kỳ 2015-2020.
- Các tài liệu khác về tình hình phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật thị trấn Tân Châu
- Các biểu số liệu cụ thể theo danh mục sau:
	Biểu
	Nội dung

	1
	Biểu tổng hợp thu chi ngân sách 03 năm của thị trấn từ năm 2014-2016

	2
	Tính toán GDP của thị trấn trong 03 năm gần nhất (2014-2016), tốc độ tăng trưởng trung bình 03 năm gần nhất, thu nhập bình quân đầu người hàng năm 

	3
	Thống kê hộ nghèo trên địa bàn thị trấn 03 năm 2014-2016

	4
	Thống kê diện tích, dân số thường trú của thị trấn theo đơn vị hành chính (2016)

	5
	Thống kê dân số tạm trú trên địa bàn thị trấn đến 12/2015

	6
	Thống kê chung về số liệu lao động trên địa bàn thị trấn (2016)

	7
	Thống kê về lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế trên địa bàn thị trấn theo phường/xã (2016)

	8
	Tổng hợp về nhà ở đô thị (diện tích sàn nhà ở m2/người, tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố) của thị trấn năm 2016

	9
	Bảng thống kê đất đai theo mục đích sử dụng Thị trấn (năm 2015) Biểu số 1,2,3,7

	10
	Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất đô thị (2015)

(cân đối dựa trên thống kê đất đai của TN&MT)

	11
	Danh mục về công trình công cộng cấp khu ở trên địa bàn thị trấn (2015)

- Công trình giáo dục (mẫu giáo, nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở)

- Thương mại dịch vụ: siêu thị, cửa hàng bách hóa, chợ khu phố, trung tâm thương mại...

- Y tế: trạm y tế phường,...

- Cơ quan hành chính: UBND phường, bưu điện,..

- Các công trình khác: nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà thiếu nhi, ... cấp khu ở và phường.

	12
	Danh mục về công trình công cộng cấp đô thị trên địa bàn thị trấn (2015)

- Công trình giáo dục (phổ thông trung học, đại học, cao đẳng, trung cấp,...)

- Thương mại dịch vụ: siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn, chợ cấp huyện, thị trấn
- Văn hóa: trung tâm văn hóa cấp huyện, thị trấn, bảo tàng, nhà hát, thư viện, rạp chiếu phim,...

- Y tế: Bệnh viện,...

- Cơ quan hành chính sự nghiệp: UBND Thị trấn, bưu điện, các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc Thị trấn,... (2015)

- Các cơ quan trụ sở cấp huyện (một số công trình được lựa chọn dựa trên danh sách đầy đủ)

	13
	Danh mục tổng hợp hệ thống y tế trên địa bàn Thị trấn (y tế khu vực, ngành, tuyến tỉnh, tuyến huyện, trung tâm y tế, y tế ngoài công lập, cơ sở dược, cơ sở đào tạo,...) (2015)

	14
	Danh mục tổng hợp về hệ thống giáo dục đào tạo trên địa bàn thị trấn (mẫu giáo nhà trẻ, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, THCN, Đại học, dạy nghề,...) (2015)

	15
	Thống kê các cơ sở văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thị trấn

	16
	Thống kê các công trình TDTT trên địa bàn thị trấn

	17
	Thống kê các công trình thương mại dịch vụ trên địa bàn thị trấn
Thống kê về lượng khách lưu trú, cơ sở lưu trú ...

	18
	Thống kê hệ thống giao thông trên địa bàn thị trấn năm 2015
- Tên đường phố, điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, chiều rộng (lòng đường, hè đường, chỉ giới đường đỏ), kết cấu đường (nhựa, BTXM, đất...)

	19
	Danh mục bến, bãi đỗ xe, bến cảng, sân ga trên địa bàn thị trấn năm 2015
Số liệu vận tải hành khách công công

	20
	Thống kê về lưới điện trên địa bàn Thị trấn (trạm trung gian, trạm biến áp, lưới trung thế...)

Sản lượng điện năm (2016)

	21
	Thống kê về tỷ lệ hệ thống các đường phố chính được chiếu sáng trên địa bàn thị trấn
Thống kê tỷ lệ các khu nhà, ngõ xóm trên địa bàn thị trấn được chiếu sáng

	22
	Thống kê về hệ thống cấp nước trên địa bàn thị trấn
Nhà máy nước, công suất, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, tỷ lệ dân số được cấp nước từ nhà máy, tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ nước thất thoát, tổng chiều dài đường ống cấp nước, chứng nhận về chất lượng nước

	23
	Thống kê về thông tin liên lạc trên địa bàn thị trấn
- Số thuê bao điện thoại cố định, di động, internet,...; số máy điện thoại bình quân/100 người

	24
	Thống kê về hệ thống thoát nước trên địa bàn thị trấn
Chiều dài các tuyến cống, kích thước, loại cống (rãnh, cống ngầm, cống hộp nổi, hố ga, mương nắp đan...) trên từng đoạn phố

Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý

	25
	Tỷ lệ khu vực ngập úng có giái pháp phòng chống giảm úng ngập tại thị trấn

	26
	Thống kê số nhà tang lễ trên địa bàn thị trấn
Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, nguy hại, y tế… được thu gom, xử lý

	27
	Thống kê về diện tích cây xanh trên địa bàn thị trấn
- Công viên, vườn hoa, sân vận động,..

- Cây xanh đường phố

- Mặt nước

- Cây xanh (đồi núi)

- Cây xanh trong khu dân dụng

- Cây xanh trong đất công trình công cộng

	28
	Danh mục các tuyến phố văn minh (các tuyến phố chính) trên địa bàn thị trấn

	29
	Danh mục các khu cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn

	30
	Thống kê không gian công cộng cấp đô thị trên địa bàn thị trấn
(công viên, quảng trường, các địa điểm có khả năng tổ chức các lễ hội, sinh hoạt cộng đồng...)

	32
	Danh mục di tích lịch sử, văn hóa (đình, đền, chùa,... ), danh hiệu được công nhận (cấp Tỉnh, cấp Quốc gia,...) trên địa bàn thị trấn

	33
	Tổng hợp vốn đầu tư trên địa bàn thị trấn từ các nguồn ngân sách (trong 5 năm gần nhất)

	34
	Danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn thị trấn
Phân theo các hạng mục (giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa,...), chủ đầu tư, nguồn vốn, tổng vốn, thời gian thực hiện, hòan thành, tiến độ hiện nay


b. Phân tích, tổng hợp các số liệu: Tính toán đánh giá theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 và các chỉ tiêu theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu.

c. Lập chương trình phát triển đô thị theo nội dung quy định tại Phụ lục 2, Thông tư 12/2014/TT-BXD về Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

d. Báo cáo UBND huyện và thông qua Hội đồng nhân dân huyện. Chỉnh sửa, bổ sung sau góp ý.

e. Trình Sở Xây dựng thẩm định nội dung Chương trình, lấy ý kiến các Sở ban ngành của tỉnh. Chỉnh sửa, bổ sung Chương trình.

g. Trình UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh. Chỉnh sửa bổ sung chương trình.
          5. TRÌNH TỰ LẬP VÀ TRÌNH DUYỆT 


1. Đơn vị tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

3. Báo cáo UBND huyện và HĐND huyện Tân Châu

4. Trình Sở Xây dựng thẩm định, lấy ý kiến các Sở ban ngành của tỉnh.

6. Trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Châu.
          6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tiến độ thực hiện lập và trình duyệt Chương trình phát triển đô thị dự kiến là 03 tháng bắt đầu từ khi phê duyệt nhiệm vụ thiết kế (không kể thời gian chờ báo cáo các cấp, trình và phê duyệt).

Dự kiến thời gian thực hiện chương trình như sau: 

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện công việc
	Ghi chú

	1
	Lập và phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán
	Tháng 01-02/2017
	

	2
	Trình SXD thẩm định, lấy ý kiến các Sở ban ngành về đề cương nhiệm vụ và dự toán
	Tháng 01/2017
	

	3
	Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán
	Tháng 01/2017
	

	4
	Công tác lập Chương trình phát triển đô thị
	Từ tháng 12/2016 đến tháng 02/2017
	Sau khi phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán

	5
	Báo cáo UBND huyện, thông qua HĐND huyện, chỉnh sửa trình SXD thẩm định
	Cuối tháng 02/2017
	

	6
	Trình SXD thẩm định, Báo cáo hội đồng thẩm định và Lấy ý kiến các Sở ban ngành, chỉnh sửa
	Tháng 03/2017
	

	7
	Báo cáo UBND tỉnh chỉnh sửa, trình UBND tỉnh phê duyệt.
	Tháng 03/2017
	


          7. NỘI DUNG SẢN PHẨM


- Tờ trình của UBND huyện trình Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thẩm định nội dung Chương trình phát triển đô thị.


- Đề án Chương trình phát triển thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030: 30 quyển

- Đĩa CD lưu nội dung: 05 đĩa

           8. KINH PHÍ THỰC HIỆN


* Căn cứ lập dự toán:

- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về phân loại đô thị;


- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu t​ư phát triển đô thị; 

- Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.


- Thông tư​ 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan Nhà n​ước và đơn vị sự nghiệp công lập;


- Thông t​ư số Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015 của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội Quy định tiền lương đối với chuyên gia t​ư vấn trong n​ước thực hiện gói thầu tư​ vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nư​ớc;


- Thông tư​ 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 về việc H​ướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;


- Các quy định về giá của loại hình công việc khác có liên quan và lĩnh vực hoạt động tư​ vấn quy hoạch xây dựng hiện hành;


- Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

* Tổng chi phí thực hiện chương trình là: 537.854.000 đồng (Năm trăm ba mươi bảy triệu tám trăm năm mươi tư nghìn đồng)./.  Trong đó:


- Chi phí lập chương trình: 
419.072.000 đồng

- Chi phí lập nhiệm vụ:

  43.851.700 đồng

- Chi phí khác:

  
  74.930.300 đồng


* Dự toán chi tiết:
	TT
	Khoản mục chi phí
	Diễn giải
	Giá trị (đồng)
	Ghi chú

	I
	Chi phí lập chương trình phát triển đô thị
	(Ccg+Cql+Ck+TN+VAT)
	419.072.060
	Ctv

	1
	Chi phí chuyên gia
	Bảng 1
	213.000.000
	Ccg

	2
	Chi phí quản lý
	45% * Ccg
	95.850.000
	Cql

	3
	Chi phí khác
	Ck = Ck1+Ck2+Ck3
	50.560.000
	Ck

	3.1
	Chi phí văn phòng phẩm, in ấn
	Bảng 2
	21.500.000
	Ck1

	3.2
	Chi phí đi lại của chuyên gia khảo sát thực địa và báo cáo các cấp
	Bảng 3
	14.720.000
	Ck2

	3.3
	Chi phí hội nghị, hội thảo
	Bảng 4
	14.340.000
	Ck3

	4
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	6%*(Ccg+Cql+Ck)
	21.564.600
	TN

	5
	Thuế giá trị gia tăng
	10%*(Ccg+Cql+Ck+TN)
	38.097.460
	VAT

	II
	Chi phí lập đề cương nhiệm vụ, dự toán
	10,464% * Ctv
	43.851.700
	Cdc

	III
	Chi phí thẩm định chương trình
	9,448% * Ctv
	39.593.928
	Ctd

	IV
	Chi phí quản lý nghiệp vụ chương trình
	8,432% * Ctv
	35.336.156
	Cqlct

	
	Tổng cộng
	Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+
Cdc+Ctd+Cqlct
	537.853.845
	

	
	Làm tròn
	
	537.854.000
	


Bằng chữ: Năm trăm ba mươi bảy triệu tám trăm năm mươi tư nghìn đồng./.

          9. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Bắt đầu thực hiện: Sau khi nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

- Thời gian thực hiện: Sau 03 tháng kể từ ngày phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn lập chương trình.

- Cơ quan chủ đầu tư: UBND huyện Tân Châu

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Tây Ninh

- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương

	
	CƠ QUAN LẬP NHIỆM VỤ

UBND HUYỆN TÂN CHÂU


PHỤ LỤC
	BẢNG 1: CHI PHÍ CHUYÊN GIA

(Áp dụng Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015 của Bộ Lao động và Thương binh xã hội về việc Quy định tiền lương đối với chuyên gia t​ư vấn trong n​ước thực hiện gói thầu tư​ vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nư​ớc;

	
	
	
	
	
	

	TT
	Thành phần chi phí
	Số chuyên gia
	Số tháng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chuyên gia trên 15 năm kinh nghiệm (Chủ nhiệm đề án)
	1
	3
	 20.000.000 
	      60.000.000 

	2
	Chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm (Phụ trách nhóm chuyên môn)
	3
	3
	 15.000.000 
	    135.000.000 

	3
	Cán bộ hành chính phụ trách Tài chính - Kế hoạch đề án (5 đến 10 năm kinh nghiệm) 
	1
	3
	   6.000.000 
	      18.000.000 

	 
	Tổng cộng
	
	
	 
	    213.000.000 

	Bằng chữ: Hai trăm mười ba triệu đồng./.


	BẢNG 2: CHI PHÍ TÀI LIỆU, SỐ LIỆU


	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)

	1
	Chi phí văn phòng phẩm
	Tháng
	3
	500.000
	1.500.000

	2
	Biên tập, in ấn tài liệu
	
	
	
	18.000.000

	
	Báo cáo UBND, HĐND huyện
	Cuốn
	30
	200.000
	6.000.000

	
	Báo cáo hội đồng thẩm định, lấy ý kiến các Sở ban ngành
	
	20
	200.000
	4.000.000

	
	Báo cáo UBND tỉnh
	
	20
	200.000
	4.000.000

	
	Hồ sơ phê duyệt
	
	30
	200.000
	6.000.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	21.500.000

	Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng./.


	BẢNG 3: CHI PHÍ KHẢO SÁT THỰC ĐỊA THU THẬP SỐ LIỆU
(Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 19/11/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập)



	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)

	1
	Chi phí đi lại công tác
	
	
	
	

	
	Khảo sát thu thập số liệu bằng tàu hỏa
	Người/chuyến
	3*2
	1.152.000
	6.912.000

	
	Báo cáo UBND huyện, hội đồng thẩm định
	Người/cuộc
	2*2
	1.152.000
	4.608.000

	2
	Chi phí phòng nghỉ
	
	
	
	

	
	Khảo sát thu thập số liệu bằng tàu hỏa
	3 người x 2 chuyến x 200.000đ phòng
	1.500.000

	
	Báo cáo UBND huyện, hội đồng thẩm định
	2 người x 2 cuộc x 200.000 đồng/phòng
	1.000.000

	3
	Phụ cấp lưu trú
	
	
	
	

	
	Khảo sát thu thập số liệu bằng tàu hỏa
	3 người x 2 chuyến x 150.000đ/người
	900.000

	
	Báo cáo UBND huyện, hội đồng thẩm định
	2 người x 2 cuộc x 120.000 đồng/người
	600.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	14.720.000

	Bằng chữ: Mười bốn triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng./.


	BẢNG 4: CHI PHÍ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
(Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 19/11/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập)

	TT
	Hạng mục công việc
	Diễn giải
	Thành tiền (đ)

	1
	Báo cáo UBND, HĐND huyện
	
	
	
	1.940.000

	
	Chế độ cho đại biểu tham dự họp
	20 người x 80.000 đồng/người
	2.000.000

	
	Hỗ trợ phục vụ tại các kỳ họp
	2 người x 50.000 đồng/người
	100.000

	
	Chi phí tổ thư ký và chuyên viên tại kỳ họp
	3 người x 80.000 đồng/người
	300.000

	2
	Báo cáo hội đồng thẩm định
	10 người x 100.000 đồng/người
	1.000.000

	3
	Báo cáo UBND tỉnh
	
	3.400.000

	
	Chế độ cho đại biểu tham dự họp
	20 người x 100.000 đồng/người
	3.000.000

	
	Hỗ trợ phục vụ tại các kỳ họp
	2 người x 50.000 đồng/người
	100.000

	
	Chi phí tổ thư ký và chuyên viên tại kỳ họp
	3 người x 100.000 đồng/người
	300.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	14.340.000

	Bằng chữ: Mười bốn triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng./.
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